
Thời gian 01-Dec 02-Dec 03-Dec 04-Dec 05-Dec 06-Dec 07-Dec 08-Dec 09-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec 18-Dec Tổng cộng

Rầy nâu 45 38 7 7 68 56 140 147 21 21 55 56 131 129 172 70 102 13 1278

Rầy lưng trắng 11 11 1 0 2 3 4 18 18 1 1 4 11 5 8 15 12 0 125

Rầy xanh đuôi đen 7 7 4 1 8 10 2 9 7 20 1 0 9 14 36 48 16 13 212

Rầy zigzag 30 10 0 0 18 27 2 13 8 4 0 4 8 1 23 12 19 20 199

Bướm sâu cuốn lá 0 0 0 0 0 6 0 1 1 6 2 9 3 1 13 4 8 3 57

Bướm sâu đục thân 1 0 0 1 0 2 0 1 3 0 0 0 1 5 8 7 21 1 51

Bướm sâu keo mùa thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Bọ xít 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

Bướm Creatonotos gangis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bọ hung 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 0 0 8

Bọ xít đen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Dế 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 10

Bọ hà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bọ dừa 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Rầy Aster leaf hopper 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 2 2 0 14

Kiến vương 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

Kiến cánh 4 0 0 0 2 3 17 19 15 12 2 0 1 1 3 1 3 0 83

Bướm sâu tơ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Bướm sâu xanh sọc trắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Bọ cánh cứng Agelastica alni 1 2 0 1 4 5 0 3 4 2 0 3 4 1 3 2 1 0 36

Ruồi hạc 1 0 4 2 2 1 1 1 2 1 2 0 4 2 3 6 2 8 42

Bướm sâu keo mùa thu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

Mật số côn trùng trạm Viện Lúa ĐBSCL từ ngày 1 đến ngày 18Tháng 12 năm 2022


